DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4617
	Trần Xuân Hải
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4621
	Nguyễn Quốc Vũ
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	4624
	Tăng Thị Huyền
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	4626
	Phan Xuân Trực
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4627
	Vũ Thị Chung Thủy
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4631
	Trần Văn An
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	4632
	Hoàng Văn Sĩ
	Quảng Văn,ba Đồn, Quảng Bình

	8
	4633
	Mai Văn Tài
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	4635
	Hoàng Dũng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	4636
	Lê Thị Hoài Lý
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4639
	Nguyễn Thị Thu
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	4644
	Lê Thị Hoài Chúc
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	4655
	Nguyễn Chí Đức
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	4661
	Mai Thị Lan Như
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	46656
	Trần Ngọc Dinh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	4666
	Nguyễn Thị Thúy
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4668
	Nguyễn Nhật Huy
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	4669
	Hồ Thị Liễu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4671
	Lê Thị Thơi
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	4672
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Hải Thành,  Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	4674
	Nguyễn Văn Ba 
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4675
	Trương Mỹ Nhung
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	4676
	Nguyễn Văn Nam
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	4677
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Hải Thành,  Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	4678
	Cao Thanh Bình
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	26
	4679
	Vỏ Thị Hà
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4680
	Đặng Huỳnh Nguyện
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	4682
	Hoàng Văn Bảo
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4683
	Lê Văn Dũng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4685
	Nguyễn Quang Thủy
	Bắc Lý,  Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	4686
	Nguyễn Thu Hương
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	4688
	Lê Thị Thu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	4694
	Nguyễn Viết Hải
	Nam Lý,  Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	4695
	Nguyễn Quang Minh
	Nam Lý,  Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	4696
	Trần Chí Khoa
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình


